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	TT

	Chương/
Chủ đề

	Nội dung/đơn vị kiến thức

	· Mức độ đánh giá

	Số câu
	Điểm
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	
	
	

	1
	Số tự nhiên

	Số tự nhiên và tập hợp các số tự nhiên. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
	1
TN1
(0,25đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25
	
75%

	
	
	Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên
	2
TN2,TN5
(0,5đ)
	3
TL1:a,b  TL2:a
(1,5 đ)
	
	4
TL1:c,d

TL2 b,c
(2 đ)
	
	

	
	1
TL5:
(1đ)
	
17
	5,0
	

	
	
	Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố.
ƯC, ƯCLN
 và BC, BCNN
	4
TN3,TN4TN7,TN8
(1,0đ)
	
	1
TN6
(0,25đ)

	
	
	1
TL 3(1đ)
	
	
	
	2,25
	

	2

	Các hình phẳng trong thực tiễn
 
	Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
	1
TN9
(0,25đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25
	
[bookmark: _GoBack]25%

	
	
	Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.
	2
TN10,TN11
(0,5đ)
	
	1
TN12
(0,25đ)
	1
TL4: a (0,5đ)
	
	1
TL 4: b (1đ)
	
	
	8
	2,25
	

	Số câu
	10
	3
	2
	5
	
	2
	
	1
	25
	
	

	Số điểm
	2,5
	1,5
	0,5
	2,5
	
	2,0
	
	1
	
	10
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	
	100%


	



2

